
TT HỌ TÊN HỌC SINH NGÀY SINH GIỚI TÍNH DÂN TỘC TRƯỜNG NƠI CƯ TRÚ GHI CHÚ (SĐDCN)

1 Nguyễn Dương Thuận An 22/02/2018 Nam Kinh Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Thôn Tây Hà 3, Cư Bao, Buôn Hồ, Đắk Lắk 066218019878

2 H Michell Ayun 01/06/2018 Nữ Ê đê Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Buôn GramA, Cư Bao, Buôn Hồ, Đắk Lắk 066318000219

3 Nguyễn Minh Khôi Ayun 13/11/2018 Nam Ê đê Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Buôn Gram A2, Cư Bao, Buôn Hồ, Đắk Lắk 066218010485

4 Ngô Đăng Bảo 06/03/2018 Nam Kinh Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Thôn 9A, Cư Bao, Buôn Hồ, Đắk Lắk 066218026068

5 Bùi Hoàng Ngọc Diệp 17/04/2018 Nữ Kinh Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Thôn 9A, Cư Bao, Buôn Hồ, Đắk Lắk 066318016110

6 Nguyễn Thiên Đăng 12/12/2018 Nam Kinh Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Thôn Tây Hà 6, Cư Bao, Buôn Hồ, Đắk Lắk 066218011436

7 Tống Đức Gia Huy 07/03/2018 Nam Kinh Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Tây Hà 1,  Cư Bao, Buôn Hồ, Đắk Lắk 066218019153

8 Nguyễn Hoài Khánh Hân 16/07/2018 Nữ Kinh Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Tây Hà 5, Cư Bao, Buôn Hồ, Đắk Lắk 066318003287

9 Bùi Khánh Linh 10/03/2018 Nữ Kinh Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Thôn 9B, Cư Bao, Buôn Hồ, Đắk Lắk 066318020429

10 Trần ngọc Thiên Minh 16/03/2018 Nam Kinh Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Thôn Tây Hà 1, Cư Bao, Buôn Hồ, Đắk Lắk 091218001231

11 Phạm Trần Thảo My 22/08/2018 Nữ Kinh Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Thôn 9B, Cư Bao, Buôn Hồ, Đắk Lắk 066318004108

12 Mai Xuân Nguyên 04/06/2018 Nam Kinh Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Thôn 9A, Cư Bao, Buôn Hồ, Đắk Lắk 066218001704

13 Trần Xuân Nhân 06/09/2018 Nam Kinh Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Thôn 9A, Cư Bao, Buôn Hồ, Đắk Lắk 066218005143

14 Trần Thị Kim Nhi 19/09/2018 Nữ Kinh Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Thôn 9A, Cư Bao, Buôn Hồ, Đắk Lắk 066318005106

15 Nguyễn Tấn Phong 06/03/2018 Nam Kinh Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Thôn Tây Hà 5, Cư Bao, Buôn Hồ, Đắk Lắk 066218017174

16 Trần Nhật Phú 15/03/2018 Nam Kinh Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Thôn 9A, Cư Bao, Buôn Hồ, Đắk Lắk 042218002457

17 Trương Dương Hoàng Quân 22/02/2018 Nam Kinh Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Thôn Tây Hà 1, Cư Bao, Buôn Hồ, Đắk Lắk 066218021183

18 Nguyễn Hoàng Minh Tâm 16/04/2018 Nam Kinh Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Thôn Tây Hà 6, Cư Bao, Buôn Hồ, Đắk Lắk 066218020206

19 Trần Đoàn Bảo Tâm 10/02/2018 Nam Kinh Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Tây Hà 5 , Cư Bao, Buôn Hồ, Đắk Lắk 066218014209

20 Nguyễn Anh Thư 19/01/2018 Nữ Kinh Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Thôn 9A, Cư Bao, Buôn Hồ, Đắk Lắk 066318017546

21 Trân Ngọc Yến Thư 08/10/2018 Nữ Kinh Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Thôn Tây Hà 1, Cư Bao, Buôn Hồ, Đắk Lắk 066318006168

22 Võ Thị Thảo Tiên 09/10/2018 Nữ Kinh Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Thôn Tây Hà 1 , Cư Bao, Buôn Hồ, Đắk Lắk 080318001993

23 Trần Phương Trà 12/10/2018 Nữ Kinh Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Thôn 9B , Cư Bao, Buôn Hồ, Đắk Lắk 066318006677

24 Hoàng Đức Tuệ 05/06/2018 Nam Kinh Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Thôn Tây Hà 2, Cư Bao, Buôn Hồ, Đắk Lắk 066218001935

25 Phạm Quốc Vinh 17/05/2018 Nam Kinh Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Thôn 9A, Cư Bao, Buôn Hồ, Đắk Lắk 066218018877

26 Trần Hoàng Uy Vũ 03/03/2018 Nam Kinh Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Thôn 9B, Cư Bao, Buôn Hồ, Đắk Lắk 066218019258

27 Hoàng Đan Tú Anh 11/05/2018 Nữ Kinh Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Thôn 9B, Xã Cư Bao, Thị Xã Buôn Hồ, Đắk Lắk 066318018032

28 Nguyễn An Bình 13/01/2018 Nữ Kinh Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Tây Hà 3, Xã Cư Bao, Thị Xã Buôn Hồ, Đắk Lắk 066318023088

29 Nguyễn Tuấn Đạt 10/03/2018 Nam Kinh Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Tây Hà 2, Xã Cư Bao, Thị Xã Buôn Hồ, Đắk Lắk 066218019011

30 Trần Ngọc Hải Đăng 07/02/2018 Nam Kinh Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Thôn 9A, Xã Cư Bao, Thị Xã Buôn Hồ, Đắk Lắk 066218023337

31 Bùi Huy Hoàng 10/09/2018 Nam Kinh Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Thôn 9B, Xã Cư Bao, Thị Xã Buôn Hồ, Đắk Lắk 066218006552

32 Bùi Gia Huy 01/09/2018 Nam Kinh Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Thôn 9B, Xã Cư Bao, Thị Xã Buôn Hồ, Đắk Lắk 066218007645

33 Hoàng Yến Kbuôr 15/01/2018 Nữ Ê đê Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Buôn KwangB, Xã Cư Bao, Thị Xã Buôn Hồ, Đắk Lắk 066318022564

34 Phạm Minh Khang 30/12/2018 Nam Kinh Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Tây Hà 2, Xã Cư Bao, Thị Xã Buôn Hồ, Đắk Lắk 066218011576

35 Lê Đăng Khôi 08/03/2018 Nam Kinh Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Tây Hà 3, Xã Cư Bao, Thị Xã Buôn Hồ, Đắk Lắk 066218013490

36 Lê Võ Hoàng Lộc 07/08/2018 Nam Kinh Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Tây Hà 2, Xã Cư Bao, Thị Xã Buôn Hồ, Đắk Lắk 066218003631

37 Nguyễn Thùy Ánh Mai 22/10/2018 Nữ Kinh Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Tây Hà 2, Xã Cư Bao, Thị Xã Buôn Hồ, Đắk Lắk 066318007101

38 H Rean Niê 07/02/2018 Nữ Ê đê Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Buôn KwangA, Xã Cư Bao, Thị Xã Buôn Hồ, Đắk Lắk 066318023222

39 H Wel Niê 01/12/2018 Nữ Ê đê Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Buôn Rum B, Xã Cư Bao, Thị Xã Buôn Hồ, Đắk Lắk 066318009722

40 Nguyễn Quang Phi 11/09/2018 Nam Kinh Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Tây Hà 1, Xã Cư Bao, Thị Xã Buôn Hồ, Đắk Lắk 066218005186

41 Nguyễn Gia Phúc 14/02/2018 Nam Kinh Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Tây Hà 2, Xã Cư Bao, Thị Xã Buôn Hồ, Đắk Lắk 066218022183

42 Trần Minh Quân 08/08/2018 Nam Kinh Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Thôn 9 A, Xã Cư Bao, Thị Xã Buôn Hồ, Đắk Lắk 066218003626

43 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 22/11/2018 Nữ Kinh Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Tây Hà 1, Xã Cư Bao, Thị Xã Buôn Hồ, Đắk Lắk 066318008792

44 Phan Thái Thành 29/12/2018 Nam Kinh Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Thôn 9B, Xã Cư Bao, Thị Xã Buôn Hồ, Đắk Lắk 066218011233

45 Nguyễn Thị Bích Thuỷ 06/07/2018 Nữ Kinh Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Tây Hà 5, Xã Cư Bao, Thị Xã Buôn Hồ, Đắk Lắk 066318002024

46 Phạm Ngọc Kiều Trinh 22/11/2018 Nữ Kinh Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Thôn 9A, Xã Cư Bao, Thị Xã Buôn Hồ, Đắk Lắk 054318009578

47 Phạm Phan Cát Tường 07/07/2018 Nữ Kinh Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Tây hà 6, Xã Cư Bao, Thị Xã Buôn Hồ, Đắk Lắk 031318008567

48 Ngô Thanh Vi 29/10/2018 Nữ Kinh Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Tây Hà 6, Xã Cư Bao, Thị Xã Buôn Hồ, Đắk Lắk 066318007180

49 Bùi Anh Vũ 28/07/2018 Nam Kinh Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Thôn 9A, Xã Cư Bao, Thị Xã Buôn Hồ, Đắk Lắk 066218002751

50 Nguyễn Tường Vy 16/02/2018 Nữ Kinh Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Thôn 9A, Xã Cư Bao, Thị Xã Buôn Hồ, Đắk Lắk 066318015838

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 1 ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TUYỂN SINH

Năm học 2024-2025
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Số học sinh trúng tuyển: 50 HS Chia theo độ tuổi NGƯỜI KIỂM TRA Số học sinh trúng tuyển: 50 HS

Trong đó: 9 tuổi: 0 HS (Ký, ghi rõ họ tên) Trong đó:

Nữ: 22  HS 8 tuổi: 0 HS (Chuyên viên Phòng GDĐT) Nữ: 22 HS

Dân tộc: 5 HS 7 tuổi: 0 HS Dân tộc: 5 HS

Nữ dân tộc: 4 HS 6 tuổi: 50 HS Nữ dân tộc: 4 HS

Học sinh trái tuyến: 0 HS 5 tuổi: 0 HS Học sinh trái tuyến:  0 HS

Cư Bao,Cư Bao, ngày 18  tháng  8 năm 2024 Buôn Hồ, ngày 20 tháng 8 năm 2024

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG        TRƯỞNG PHÒNG

(Ký tên và đóng dấu)        (Ký tên và đóng dấu)

Nguyễn Thị Hồng Minh           Trần Ngọc Cẩm
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